ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(HỌC PHẦN LÝ THUYẾT)
1. Tên học phần
: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY



   DESIGN PROJECT OF  MACHINERY
2. Mã học phần 
:

3. Số tín chỉ 
: 1 (0.3.6)
4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian


- Lý thuyết:   0 tiết

- Hướng dẫn: 15 tiết

- Sinh viên làm bài tập: 45 tiết 

- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 


- Thực hành:   0 tiết


- Tự học: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:  Đã học xong Chi tiết máy
7. Mục tiêu của học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về trình tự tính toán thiết kế các bộ truyền, tính toán lựa chọn các chi tiết máy trong hệ thống truyền động cơ khí bao gồm: các bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít, trục, ổ trục, khớp nối và một số mối ghép cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn cũng như chỉ tiêu về độ bền, độ cứng vững, độ ổn định và tính kinh tế; kiến thức về hệ thống dẫn động cơ khí và ứng dụng của hệ thống này trong thực tế.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm trình tự tính toán các thông số cơ bản của hệ truyền động cơ khí như chọn động cơ truyền dẫn phù hợp, phân phối tỷ số truyền động hợp lý theo yêu cầu thiết kế; trình tự thiết kế các bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng và các trục đảm bảo độ bền; tính và chọn then phù hợp với kết cấu. Tính toán, chọn các ổ đỡ và các chi tiết máy khác của hệ thống truyền động đảm bảo độ bền, độ cứng vững, kết cấu hợp lý theo chỉ tiêu thiết kế máy.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cơ cấu và máy để tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động cơ khí.
	a1

	
	L.O.1.1 - Nhận biết hệ thống truyền động và các cơ cấu thành phần;
L.O.1.2 - Lập được sơ đồ động với sự kết hợp các bộ truyền và chi tiết khác nhau;

L.O.1.3 - Nhận biết ứng dụng sản phẩm đối với doanh nghiệp và xã hội.;

L.O.1.4 - Tính toán được công suất cần thiết để chọn động cơ điện phù hợp;

L.O.1.5 - Phân phối được tỷ số truyền hợp lý cho từng cơ cấu và toàn hệ thống;

L.O.1.6 - Tính được công suất, mômen và số vòng quay trên các trục và lập được bảng kết quả thông số đã tính toán.                .
	

	L.O.2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản để phân tích được điều kiện làm việc và xác định được những nhân tố ảnh hưởng để tính toán thiết kế bộ truyền đai.
	a5; b1; b2

	
	L.O.2.1 - Chọn loại đai, vật liệu dây đai phù hợp theo yêu cầu;
L.O.2.2 - Xác định các thông số hình học, động học của bộ truyền đai;
L.O.2.3 - Tính toán lực căng và ứng suất đai;
L.O.2.4 - Xác định, lựa chọn được kích thước bộ truyền đai theo yêu cầu;
L.O.2.5 - Xác định được tuổi thọ đai.
	

	L.O.3
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản để phân tích được điều kiện làm việc và xác định được những nhân tố ảnh hưởng để tính toán thiết kế bộ truyền xích.
	a5; b1; b2

	
	L.O.3.1 - Chọn được loại xích tiêu chuẩn theo yêu cầu;
L.O.3.2 - Tính toán và lựa chọn được các thông số hình học, động học của bộ truyền xích;
L.O.3.3 - Tính toán được lực căng xích;
L.O.3.4 - Tính toán, chọn được bộ truyền xích theo yêu cầu.

	

	L.O.4
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản để phân tích được điều kiện làm việc và xác định được những nhân tố ảnh hưởng để tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng.
	a5; b1; b2

	
	L.O.4.1 - Chọn được loại bánh răng phù hợp theo yêu cầu;
L.O.4.2 - Chọn vật liệu và xác định được ứng suất cho phép của bánh răng;
L.O.4.3 - Phân tích và tính toán được lực tác dụng lên các cặp bánh răng và toàn hệ thống; 
L.O.4.4 - Thiết kế và kiểm nghiệm được răng theo độ bền.
	

	L.O.5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản để phân tích được điều kiện làm việc và xác định được những nhân tố ảnh hưởng để tính toán thiết kế trục, tính toán chọn then và ổ lăn.
	a5; c1

	
	L.O.5.1 - Có khả năng lựa chọn vật liệu trục phù hợp;
L.O.5.2 - Tính toán được lực tác dụng lên các trục;
L.O.5.3 - Xác định được khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực, đưa ra bản vẽ phác sơ đồ hộp giảm tốc;
L.O.5.4 - Tính toán thiết kế được đường kính trục theo độ bền và độ cứng;
L.O.5.5 - Vẽ được kết cấu trục hợp lý;
L.O.5.6 - Chọn được then lắp ghép cho các mối ghép đảm bảo độ bền cắt, bền dập;
L.O.5.7 - Chọn được loại ổ lăn theo tiêu chuẩn phù hợp khả năng tải;
L.O.5.8 - Phân tích và tính toán được tuổi thọ ổ lăn.
	

	L.O.6
	Có khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành.
	c1; e3

	
	L.O.6.1 - Chọn được nối trục phù hợp với công suất, kích thước yêu cầu;
L.O.6.2 - Chọn được kết cấu vỏ hộp theo tiêu chuẩn;
L.O.6.3 - Lựa chọn được loại dầu bôi trơn và phương pháp bôi trơn theo kết cấu hộp giảm tốc và yêu cầu thiết kế;
L.O.6.4 - Thiết lập được bản vẽ chế tạo chi tiết;
L.O.6.5 - Thiết lập được bản vẽ lắp hộp giảm tốc;
L.O.6.6 - Trình bày được văn bản thiết kế theo quy định về hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên


- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 


- Dự lớp: không

- Bài tập: ở nhà và theo hướng dẫn của giảng viên

- Duyệt bài theo tiến độ

- Đọc tài liệu: Giáo trình, bản vẽ và tài liệu tham khảo

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập

a. Sách, giáo trình chính

 [1]. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện đồ án Chi tiết máy. Khoa Công nghệ Cơ khí, trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, 2017.
 [2] Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2016.
 [3]. Trịnh chất – Lê Văn Uyển. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 1; 2, NXB Giáo dục, 2010.
b. Tài liệu tham khảo

 [4] Nguyễn Hữu Lộc, Bài tập Chi tiết máy, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2016.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: không

· Duyệt bài theo tiến độ
· Báo cáo và bảo vệ đồ án

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học (Thầy, trò, trong và ngoài lớp)
	Hoạt động đánh giá

	1 
	Mở đầu. Giới thiệu hệ thống dẫn động cơ khí – Giao đề tài

1. Chức năng, phân loại và yêu cầu của hệ thống dẫn động cơ khí

2. Hộp giảm tốc

3. Giới thiệu các bộ truyền điển hình

4. Phân phối tỷ số truyền và hiệu suất các bộ truyền


	L.O.1.1 - Nhận biết hệ thống truyền động và các cơ cấu thành phần;
L.O.1.2 - Lập được sơ đồ động với sự kết hợp các bộ truyền và chi tiết khác nhau;

L.O.1.3 - Nhận biết ứng dụng sản phẩm đối với doanh nghiệp và xã hội.;
	Giảng viên trên lớp:
Hướng dẫn ví dụ 3.1; 3.2 [2]

Sinh viên trên lớp:
- Thảo luận ví dụ
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Chọn động cơ và phân bố tỉ số truyền cho bài đồ án theo đề và phương án được giao
	Tiến độ thực hiện đồ án

	
	Chương 1. Tính toán các thông số cơ bản của hệ dẫn động 

1.1 Chọn động cơ điện

1.1.1 Xác định công suất yêu cầu

1.1.2 Xác định sơ bộ số vòng quay đồng bộ của động cơ điện

1.1.3 Chọn động cơ điện
1.2 Tính toán động học
1.2.1 Xác định tỉ số truyền của hệ dẫn động

1.2.2 Phân phối tỉ số truyền của hệ dẫn động cho các bộ truyền

1.2.3 Xác định công suất, mômen và số vòng quay trên các trục: lập bảng thông số theo mẫu
	L.O.1.4 - Tính toán được công suất cần thiết để chọn động cơ điện phù hợp;

L.O.1.5 - Phân phối được tỷ số truyền hợp lý cho từng cơ cấu và toàn hệ thống;

L.O.1.6 - Tính được công suất, mômen và số vòng quay trên các trục và lập được bảng kết quả thông số đã tính toán.
	Giảng viên trên lớp:
Hướng dẫn nguyên lý hoạt động của hệ thống
Sinh viên trên lớp:
- Thảo luận ví dụ
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Chọn động cơ và phân bố tỉ số truyền cho bài đồ án theo đề và phương án được giao
- Lập bảng kết quả tính toán các thông số.                
	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ

	2
	Chương 2. Thiết kế các bộ truyền

2.1 Thiết kế bộ truyền đai thang (hoặc đai dẹt)

2.1.1 Chọn loại đai và tiết diện đai 

2.1.2 Xác định các thông số của bộ truyền

2.1.3 Xác định số đai Z (hoặc bề rộng đai)
2.1.4 Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục


	L.O.2.1 - Chọn loại đai, vật liệu dây đai phù hợp theo yêu cầu;

L.O.2.2 - Xác định các thông số hình học, động học của bộ truyền đai;

L.O.2.3 - Tính toán lực căng và ứng suất đai;

L.O.2.4 - Xác định, lựa chọn được kích thước bộ truyền đai theo yêu cầu;

L.O.2.5 - Xác định được tuổi thọ đai.
	 Giảng viên trên lớp:
Hướng dẫn ví dụ 4.1, 4.2 [2]
Hướng dẫn bài đồ án
Sinh viên trên lớp:
- Thảo luận ví dụ và làm bài đồ án
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Tính toán bộ truyền đai theo thông số trong bảng kết quả tính toán ở chương 1.


	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ

	
	2.2 Thiết kế bộ truyền xích 

2.2.1 Chọn loại xích

2.2.2 Xác định các thông số của xích và bộ truyền

2.2.3 Tính kiểm nghiệm xích về độ bền

2.2.4 Đường kính đĩa xích

2.2.5 Xác định lực tác dụng lên trục


	L.O.3.1 - Chọn được loại xích tiêu chuẩn theo yêu cầu;

L.O.3.2 - Tính toán và lựa chọn được các thông số hình học, động học của bộ truyền xích;

L.O.3.3 - Tính toán được lực căng xích;

L.O.3.4 - Tính toán, chọn được bộ truyền xích theo yêu cầu.
	Giảng viên trên lớp:
Hướng dẫn ví dụ 5.8 [2]
Hướng dẫn bài đồ án
Sinh viên trên lớp:
- Thảo luận ví dụ và làm bài đồ án
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Tính toán bộ truyền xích theo thông số trong bảng kết quả tính toán ở chương 1.


	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ

	
	2.3 Thiết kế bộ truyền bánh răng

2.3.1 Chọn vật liệu 

2.3.2 Xác định ứng suất cho phép

2.3.3 Tính toán bộ truyền cấp nhanh

2.3.4 Tính toán bộ truyền cấp chậm
	L.O.4.1 - Chọn được loại bánh răng phù hợp theo yêu cầu;

L.O.4.2 - Chọn vật liệu và xác định được ứng suất cho phép của bánh răng;

L.O.4.3 - Phân tích và tính toán được lực tác dụng lên các cặp bánh răng và toàn hệ thống; 
L.O.4.4 - Thiết kế và kiểm nghiệm được răng theo độ bền.
	Giảng viên trên lớp:
Hướng dẫn ví dụ 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5 [2]
Hướng dẫn bài đồ án
Sinh viên trên lớp:
- Thảo luận ví dụ và làm bài đồ án
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Tính toán bộ truyền bánh răng theo thông số trong bảng kết quả tính toán ở chương 1.


	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ

	3
	Chương 3. Thiết kế các trục, tính và chọn then

3.1 Tính toán thiết kế trục

3.1.1 Chọn vật liệu

3.1.2 Xác định tải trọng tác dụng lên trục: vẽ sơ đồ lực tác dụng lên trục

3.1.3 Tính sơ bộ đường kính trục

3.1.4 Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực: vẽ phác sơ đồ hộp giảm tốc

3.1.5 Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục

3.2 Tính và chọn then

3.2.1 Chọn loại then

3.2.2 Tính kiểm nghiệm độ bền then

	L.O.5.1 - Có khả năng lựa chọn vật liệu trục phù hợp;

L.O.5.2 - Tính toán được lực tác dụng lên các trục;

L.O.5.3 - Xác định được khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực, đưa ra bản vẽ phác sơ đồ hộp giảm tốc;

L.O.5.4 - Tính toán thiết kế được đường kính trục theo độ bền và độ cứng;

L.O.5.5 - Vẽ được kết cấu trục hợp lý;

L.O.5.6 - Chọn được then lắp ghép cho các mối ghép đảm bảo độ bền cắt, bền dập;
	Giảng viên trên lớp:
Hướng dẫn ví dụ 10.1; 10.2 [2]
Hướng dẫn bài đồ án
Sinh viên trên lớp:
- Thảo luận ví dụ và làm bài đồ án
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Tính toán trục theo kết quả giá trị các thành phần lực đã tính toán ở chương 2.


	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ

	4
	Chương 4. Lựa chọn ổ và nối trục

4.1 Tính toán, lựa chọn ổ

4.1.1 Chọn loại ổ lăn

4.1.2 Chọn sơ đồ kích thước ổ

4.1.3 Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ

4.2 Chọn nối trục

4.2.1 Các thông số yêu cầu

4.2.2 Chọn nối trục, các thông số kích thước của nối trục


	L.O.5.7 - Chọn được loại ổ lăn theo tiêu chuẩn phù hợp khả năng tải;

L.O.5.8 - Phân tích và tính toán được tuổi thọ ổ lăn.
L.O.6.1 - Chọn được nối trục phù hợp với công suất, kích thước yêu cầu;


	Giảng viên trên lớp:
Hướng dẫn ví dụ 11.1; 11.2; 11.3 [2]
Hướng dẫn bài đồ án
Sinh viên trên lớp:
- Thảo luận ví dụ và làm bài đồ án
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Tính toán trục theo kết quả giá trị các thành phần lực đã tính toán ở chương 3.
	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ

	
	Chương 5. Thiết kế vỏ hộp và bôi trơn hộp giảm tốc

5.1 Thiết kế vỏ hộp giảm tốc

5.1.1 Kết cấu

5.1.2 Các kích thước cơ bản của vỏ hộp

5.2 Bôi trơn hộp giảm tốc

5.2.1 Các phương pháp bôi trơn

5.2.2 Các loại dầu bôi trơn
	L.O.6.2 - Chọn được kết cấu vỏ hộp theo tiêu chuẩn;

L.O.6.3 - Lựa chọn được loại dầu bôi trơn và phương pháp bôi trơn theo kết cấu hộp giảm tốc và yêu cầu thiết kế;
	
	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ

	5
	Chương 6. Vẽ bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo chi tiết

6.1 Vẽ các bản vẽ

6.2 Biên tập, chỉnh sửa


	L.O.6.4 - Thiết lập được bản vẽ chế tạo chi tiết;

L.O.6.5 - Thiết lập được bản vẽ lắp hộp giảm tốc;

L.O.6.6 - Trình bày được văn bản thiết kế theo quy định về hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
	
	Tiến độ thực hiện đồ án 
Duyệt bài theo tiến độ 


15. Thông tin liên hệ   

	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt








TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20

Trưởng Khoa
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